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ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ - PHÁP LUẬT 10 

I. LÝ THUYẾT 

1. Khái niệm ngân sách nhà nƣớc: 

                                                             ,                                           

                   ,                                             , nhằ                                   

             N       . 

2. Ngân sách nhà nƣớc bao gồm: 

+ Ngân sách trung     . 

+ Ngân sách     p     . 

3. Đặc điểm của ngân sách nhà nƣớc: 

+                           ph                                             . 

+ Qu        à c            ành và giám sát vi c th        ngân sách nhà n   . 

+ Chính ph   à c                 ngân sách nhà n   . 

+ P                                    p p  p               p  p                         ,                

    . 

+ Ngân sách       h                         c           . 

4. Vai trò của ngân sách nhà nƣớc: 

+ T     p  à huy         ồ   ài chính c             ể phát triể         . 

+ Là công c   ể  i        các ho        kinh t   xã h  ,  i        thu nh p  ân c . 

+ H               ình  ẳ    ã h  . 

5. Khái niệm thuế: 

T                   p                     ắ            ổ                                             e      

                      . 

6. Phân loại thuế: 

+ Thu          : thu         p  á nhân, thu         p            p  thu  thừ    , … 

+ Thu    án thu: thu    êu th   ặ                     p              á tr          , thu   ài nguyên, … 

7. Vai trò của thuế:  

+ Là nguồ             ọng c     ân sách nhà n   . 

+ Là công c   ể   à n              kinh t , thu nh p. 

+ Th         ông bằ       sinh xã h  , phát triể      v   . 

8. Khái niệm sản xuất kinh doanh: 

S                   là quá trình sử      lao    g,           ài nguyên… ể            ph    áp          ầ   ã 

h    à thu v           . 

9. Vai trò của sản xuất kinh doanh: 

+ Cung c p  ác y       ầ   ào cho quá trình s       . 

+ Cung c p s   p      o ng    tiêu dùng. 

+ Thúc        p át triể                 . 

+ Gi               àm cho ng            . 

10. Các mô hình sản xuất kinh doanh: 

+ H            : buôn bán nhỏ  may gia công, tiể       ông nghi p… 

+ H p  ác xã: h p  ác xã nông nghi p    p  ác xã v     i, h p  ác xã th      … 

+ Doanh nghi p:  ông ti cổ p ầ              p      ân, công ty TNHHMTV… 

II. BÀI TẬP 

1. Em hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi: 

a. 
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Nguồn: Tổng cục Thống kê 

 

Hãy nêu nh    ét c   e  v  tình hình thu - chi ngân sách nhà n     ừ  ầ      2021      ày 15/9/2021? 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

b. 

 
Em hãy cho bi   ngân sách nhà n    bao gồ               ào? C             ân sách nhà n   ? 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

c. 

 
Hình       ên      p               nào c   xã h   mà em  ã       ọ ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Em tán thành hay không tán thành với các ý kiến sau? Vì sao? 
a. Ngân sách nhà n  c cần    c duy trì ở m c b i chi  ể   m b o các ho t   ng kinh t  - xã h i. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Ngân sách nhà n  c góp phần  i u ti t n n kinh t  thông qua các chính sách thu , tài chính.  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. Ho t   ng thu – chi c a ngân sách nhà n  c luôn    c th c hi n theo nguyên tắc hoàn tr  tr c ti p. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d. Nhà n  c là ch  thể duy nh t có quy n quy t   nh các kho n thu chi c a ngân sách nhà n  c. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Em hãy chọn từ hoạt cụm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm (…): 

a. 

tài chính giám sát Quốc hội hạn chế 

Chính phủ bội thu sở hữu không hoàn trả 

- Ngân sách nhà n    là m   k  ho    ..(1)...c    oàn thể         . 

- ..(2)…là c  quan ban hành và giám sát vi           n ngân sách nhà n   . 

- C         à n     ó trách nhi    ổ                  ân sách nhà n     à..(3)... 

- Ho         hu – chi c    gân sách nhà n                     e      ên tắ  ..(4)...tr      p”. 

- Công dân có quy               p   ông tin, tham gia ..(5)...c ng  ồ       ài chính – ngân sách theo quy 

      ùa pháp lu  . 

- Nhà n     à ch    ể           ó quy  ..(6)...và quy         ác kh    thu – chi c     ân sách nhà n   . 

- Khi tổ         ân sách nhi        ổ         ân sách thì ngân sách nhà n              duy trì ở    ..(7)… 

- Ngân sách nhà n    là công c  ..(8)...s       ình  ẳ    ã h  . 

b. 

bắt buộc điều tiết nguồn thu tiêu thụ đặc biệt 

khai thác tài nguyên bộ máy nhà nƣớc ngƣời nộp thuế thuế trực thu 

- Thu  là ..(1).. ch            ân sách nhà n   . 

- Thu   à m           p ngân sách nhà n   ..(2).. c    ổ       h       ình, h               á nhân theo quy 

          ác lu   thu . 

- ..(3)…là thu  mà ng               ồ g th    ũ    à ng    n p thu . 

- Thông qua các quy      v      , nhà n    ..(4)…thu nh p            công bằ    ã h  . 

- Thu  ...(5)…là lo            vào các hàng hóa, d       nh                  lá, vàng mã… 

- Thu   ài nguyên là lo        thu vào các ho        ..(6)..c           . 

- ..(7)…ph                   í thu    ử       ã s         e               p áp lu  . 

- Nguồ       ừ          p ầ        ử                       ..(8)… 

c. 

cung cấp thông tin trách nhiệm bảo vệ môi trƣờng ngƣời nộp thuế 

lợi ích cộng đồng VAT gian lận thuế quan 

- Thu  xu       p       òn      gọ   à ..(1)... 

- ..(2)…c           p      là th        n p thu   ầy      úng h     úng       ể . 

- Ng      p            ỗ             ẫ         p     ;..(3)…, tài li u  ể              ĩ       p     . 

- Thu  ...(4)…là lo            vào hàng hóa mà khi sử       ây tác               ôi tr    . 

- Mọ   ành vi tr        ..(5)...thu          ử p   . 

- Phầ       ác kh         ừ thu         à n  c sử       ể p  c v     ..(6)... 

- ..(7)…ph               ng kí thu    ử       ã s         e               p áp lu  . 

- Thu    á tr           còn có cách gọ  thông th       ác là thu ..(8)... 

d. 
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hợp tác xã việc làm lợi nhuận lợi tức 

hộ kinh doanh 100% vốn điều lệ cơ bản 

- S        kinh doanh là ho                ..(1)...c   con ng   . 

- ..(2)…là mô hình kinh doanh có quy mô nhỏ  ẻ   ử           10          là công dân Vi          18   ổ , 

có n         ành vi dân s   ầ    . 

- Tổ ch             p   ể   ồ    ở       ó t   ách pháp nhân, có ít nh   07   ành viên t          hành l p trên 

tinh thầ             à vì l   ích chung c    ác thành viên gọ  là..(3)... 

- Công ty cổ p ầ  là doanh nghi p mà ...(4)...            ành nhi   p ầ  bằ       . 

- Ho                             óp phầ         ..(5)..., thu nh p     ng            . 

- Công ty trách nhi                 ành viên là Doanh nghi p      à n     ắ          ..(6)...v          . 

- S                   là ho                        p     ể  áp          ầ   ã h i và thu     ..(7)… 

- Các cổ  ông c    ông ty cổ p ầ       chia ..(8)...theo s   ổ p ầ   à họ  ã  óng góp cho công ty. 

4. Dựa trên kiến thức đã học về các loại thuế, em hãy trả lời câu hỏi trong các tình huống sau: 

a. Ông Nhân là              trú và làm      t       công ty  ổ p ầ  ở Vi   Nam. Thu nh p  àng tháng c   

ông là 35.000.000 (VNĐ). Bi    ác kh         trừ và        ễ           ông là 22.950.000 (VNĐ). Theo em, 

ông Nhân có ph    óng thu         p  á nhân không? Vì sao? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Gia  ình anh Tu   có m          r        2  éc – ta. Trong  ó có 500m
2
       ử      làm nhà ở  p ầ   òn 

l   dùng  ể   ồ     ọ . B     ằ   phầ      c   anh không nằ      g các tr       p      miễn thu  theo quy      

c   p áp lu  . Em hãy cho bi        ình anh Tu   p     óng các lo         ào? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

c.Doanh nghi p M  í h p  ồ      p      2000 máy       òa nhi       ông su   18000 BTU/máy, 70 xe ô tô 

lo   4   ỗ  à 140 xe ô tô t  . Theo em, Doanh nghi p M p      p  ác lo         ào cho ngân sách nhà n   ? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Em hãy dựa vào các kiến thức đã học để xử lí những tình huống sau: 

a. Sau d    b    C     – 19, do làm     hua lỗ  ên công ty may mà ch  Hà       àm  ã tuyên b  gi   thể. Ch  

Hà mặ   ù tay ngh  r   cao nh ng vẫ        ìm                        ình trong th     an t  . Em hãy         

m           p áp  ể   úp ch  Hà có               p ù h p, t   thu nh p, ổ                . 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Sinh ra trong m        ình có truy          àm nón lá, ch  e  Lan          ẹ            nh    kinh 

nghi   và bí quy   riêng  ể  àm ra nh           ón  ẹp. Hai ch  e       êu thích ngh  truy                  ình 

nh     ũ       b         vì quy mô s         hỏ               p  ên thu nh p          ình còn nhi     p  ênh. 

Em hãy                   i pháp  ể   úp gia  ình Lan có thể  âng cao             p từ       àm nón lá truy   

th  g c    ình. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

-Hết- 
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